
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD 

Số:       /CV-QLDA 

V/v mời yêu cầu báo giá thiết bị thuộc 

dự án: Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Điện Biên, ngày       tháng 3 năm 2024 

 

 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

 

Để có cơ sở xác định dự toán, giá gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trạm Y tế xã Thanh An, huyện Điện Biên. Theo đó, 

đại diện Chủ đầu tư (Sở Y tế) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Sở Y tế là 

bên mời thầu, trân trọng mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam tham gia 

báo giá thiết bị thuộc dự án: Trạm Y tế xã Thanh An, huyện Điện Biên, cụ thể như 

sau: 

- Mục đích báo giá: Xác định giá của thiết bị phục vụ công tác đấu thầu (Cung 

cấp, lắp đặt thiết bị) theo quy định hiện hành. 

- Thời điểm yêu cầu báo giá: Từ ngày 26/3/2024 đến trước ngày 05/4/2024 

- Thiết bị báo giá: Theo danh mục và cấu hình chi tiết kèm theo. 

- Địa điểm cung cấp lắp đặt thiết bị: Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Thông tin Đơn vị yêu cầu báo giá: 

+ Tên giao dịch: Sở Y tế tỉnh Điện Biên. 

+ Địa chỉ: Số 251C, tổ 6, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên. 

+ Điện thoại: 02153 827 989. 

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Ông: Hoàng Văn Thế.  

- Cán bộ kỹ thuật Ban QLDA ĐTXD trực thuộc Sở Y tế. 

- Địa chỉ: Số 251C, tổ 6, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên. 

- Email: hoangthe.ns@gmail.com. 

mailto:hoangthe.ns@gmail.com


Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên mời 

yêu cầu Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm, tham gia báo giá 

thiết bị thuộc dự án: Trạm Y tế xã Thanh An, huyện Điện Biên. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó GĐ- SYT phụ trách (b/c); 

- Lưu: DA. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Hưng 

 

  



PHỤ LỤC: DANH MỤC THIẾT BỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số     /CV- QLDA ngày     tháng 03 năm 2024 của Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Sở Y tế) 

 

STT Danh mục Yêu cầu chung về thiết bị Đơn vị 

Số 

lượng/khối 

lượng 

I Thiết bị khám 

điều trị chung 

      

1 Giường khám bệnh 
Giường inox dùng cho Trạm Y tế 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 05 

2 Tủ đầu giường 
Tủ đầu giường inox dùng cho Trạm Y tế 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 05 

3 Bàn khám bệnh 
Bàn khám bệnh inox dùng cho Trạm Y tế 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

4 Đèn khám bệnh 
Đèn khám bệnh dùng cho Trạm Y tế 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 03 

5 Huyết áp kế 
Huyết áp kế đồng hồ 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 03 

6 Ống nghe bệnh 
Ống nghe khám bệnh 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 04 

7 Nhiệt kế y học 

Nhiệt kế thuỷ ngân 

Nhiệt kế y khoa đo nhiệt độ cơ thể 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 

Cái 10 

8 Máy châm cứu 
Máy điện châm kỹ thuật số 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

9 Máy khí dung  
Máy xông khí dung 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

10 Máy hút điện 
Máy hút dịch  

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

 11 Búa thửa phản xạ  
Búa thử phản xạ 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

12 
Bóp bóng người 

lớn 

Bộ bóng bóp cấp cứu sử dụng cho người lớn  

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

13 Bóp bóng trẻ em 
Bộ bóng bóp cấp cứu sử dụng cho trẻ em 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

14 Bàn tiểu phẩu 
Bàn tiểu phẫu dùng cho Trạm Y tế 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

15 
Bộ dụng cụ tiểu 

phẫu 

Bộ dụng cụ tiểu phẫu dùng cho Trạm Y tế 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

16 Bộ rửa dạ dày 

Bộ rửa dạ dày dùng để thông rửa dạ dày dùng cho Trạm Y 

tế 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 

Cái 02 

17 Bàn để dụng cụ  
Xe đẩy tiêm và dụng cụ (xe tiêm 3 tầng inox)  

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

18 Cáng tay 
Cáng bạt cứu thương 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

19 Tủ đựng thuốc 
Tủ đựng thuốc và dụng cụ dùng cho Trạm Y tế 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

20 
Khay quả đậu 825 

ml, thép không gỉ 

Khay quả đậu 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 



21 
Khay quả đậu 475 

ml, thép không gỉ 

Khay quả đậu 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

22 
Khay đựng dụng 

cụ nông 

Khay đựng dụng cụ KT: 22x32x2cm 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

23 
Khay đựng dụng 

cụ sâu 

Khay đựng dụng cụ KT: 22x32x4cm 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

24 
Hộp hấp dụng cụ 

có nắp 

Hôp dụng cụ KT: 32x16x7cm  

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

25 

Bát đựng dung 

dịch 600ml, thép 

không gỉ 

Bát Inox 600ml 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

26 
Thùng nhôm đựng 

nước có vòi 

Bình đựng nước 20L có vòi 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

27 
Cốc đựng dung 

dịch có chia độ 

Cốc đựng dung dịch 500ml có chia độ 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

28 
Kẹp phẫu tích 1x2 

răng, dài 200mm 

Nỉa có mấu 200mm 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

29 

Kẹp phẫu tích 

không mấu, 

140mm 

Nỉa không mấu 140mm 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 04 

30 
Kẹp Korcher có 

mấu và khóa hãm 

Panh thẳng có mấu 16cm 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

31 
Kẹp phẫu tích 

thẳng kiểu Mayo 

Kéo MayO 16cm 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 04 

32 
Kéo thẳng, nhọn 

145 mm 

Kéo thẳng nhọn 145 mm 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 04 

33 
Kéo thẳng, tù 145 

mm 

Kéo thẳng tù 145 mm 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

34 
Kéo cong nhọn, 

nhọn 145 mm 

Kéo cong nhọn 145 mm 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 03 

35 
Kéo cong nhọn, tù 

145 mm 

Kéo cong nhọn tù 145 mm 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 03 

36 
Kéo cong, tù 145 

mm 

Kéo cong tù 145 mm 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 03 

37 Kéo cắt bông gạc 
Kéo cắt băng 18cm 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 03 

38 
Kẹp kim Mayo 

200mm 

Kìm mang kim 200mm 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

39 Cán dao số 4 
Cán dao số 4 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

40 Đèn Clar 
Đèn clar   

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Bộ 01 

41 
Giá treo dịch 

truyền 

Cọc truyền 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

42 Vịt đái nữ 
Bô tiểu nữ có nắp đậy  

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

43 Vịt đái nam 
Bô tiểu Nam  

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

44 
Thông tiểu nam, 

nữ các loại 

Thông tiểu nam, nữ 

Thông tiểu nam:10 cái 

Thông tiểu nữ: 10 cái 

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất 

thiết bị: ISO 13485, ISO 9001.  

Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 

Cái 20 

45 
Bốc tháo thụt, dây 

dẫn 
Bộ Bốc Thụt tháo Inox Cái 02 



Dùng thụt tháo dùng cho bệnh nhân bị táo bón hoặc làm 

sạch khung đại tràng, thụt thuốc theo chỉ định của bác sĩ. 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 

46 
Túi chườm nóng 

lạnh 

Túi chườm nóng lạnh 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

47 Ghế đẩu quay 
Ghế đẩu xoay  

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

48 
Các bộ nẹp chân 

tay 

Bộ nẹp gỗ sơ cấp cứu gồm 10 thanh 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Bộ 02 

49 

Garo cho tiêm 

truyền và garo cầm 

máu 

Dây garo  

- Dùng để thắt mạch, hỗ trợ việc tìm mạch máu dễ dàng 

hơn trong lấy máu, truyền dịch, truyền tĩnh mạch. 

- Cầm máu tạm thời trong sơ cấp cứu mất máu 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 

Cái 03 

50 
Cân trọng lượng có 

thước đo chiều cao 

Cân trọng lượng có thước đo chiều cao  

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

II Y học cổ truyền    

51 

Giường châm cứu, 

xoa bóp, bấm 

huyệt 

Giường xoa bóp bấm huyệt dùng cho Trạm Y tế 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

III 
Chuyên khoa 

TMH-RHM-Mắt 
    

52 
Bộ khám ngũ quan 

+ đèn treo trán 

 Bộ khám ngũ quan + đèn treo trán dùng cho Trạm Y tế 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

53 Kẹp lấy dị vật tai 
Gắp dị vật tai 8,5cm 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

54 Loa soi tai 
Loa soi tai bộ 3 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 

Bộ  

(3 cái) 
01 

55 Kẹp lấy dị vật mũi 
Panh gắp dị vật 12cm  

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

56 Kìm khám mũi 
Mở mũi người lớn 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

 57  Ghế răng đơn giản 
Ghế nha khoa và phụ kiện dùng cho Trạm Y tế 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau.  
Cái 01 

58 
Kìm nhổ răng trẻ 

em 

Kìm nhổ răng trẻ em 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

59 
Kìm nhổ răng 

người lớn 

Kìm nhổ răng người lớn 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

60 Bẩy răng thẳng 
Bẩy thẳng 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 05 

61 Bẩy răng cong 

Bẩy hàm trái  

Bẩy hàm phải 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 

Cái 05 

62 
Bộ lấy cao răng 

bằng tay 

Bộ lấy cao răng bằng tay  

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Bộ 02 

63 
Bơm tiêm nha 

khoa 

Bộ dụng cụ tiêm truyền 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

64 

Bộ khám (khay 

quả đậu, gương, 

gắp) 

Bộ khám (khay quả đậu, gương, gắp) 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Bộ 02 

65 

Bộ dụng cụ hàn 

sâu răng ngà đơn 

giản 

Bộ dụng cụ hàn răng sâu đơn giản 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Bộ 02 

66 Bảng thử thị lực 
Bảng đo thị lực, kiểm tra tật khúc xạ chữ C 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 



67 Kính lúp 2 mắt 
Kính lúp đeo mắt có đèn dùng cho Trạm Y tế 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

68 
Kẹp lấy dị vật 

trong mắt 

Nỉa 3 lỗ không mấu 8.5cm 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

IV Xét nghiệm    

69 Tủ lạnh 150l 
Tủ lạnh dung tích sử dụng: 150 Lít 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

70 
Máy đo đường 

huyết cầm tay 

Máy đo đường huyết  

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

V 
Khám điều trị sản 

phụ khoa - Đỡ đẻ 
    

71 
Máy doppler tim 

thai 

Máy theo dõi Doppler tim thai  

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

72 

Bộ dụng cụ cắt 

khâu tầng sinh 

môn 

 Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn  

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Bộ 01 

73 Bộ dụng cụ đỡ đẻ 
 Bộ dụng cụ đỡ đẻ dùng cho Trạm Y tế 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Bộ 01 

74 
Bàn khám phụ 

khoa 

Bàn khám bệnh, khám phụ khoa dùng cho Trạm Y tế 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

75 
Bàn đẻ và làm thủ 

tục phẫu thuật 

Bàn đẻ (Bàn khám sản khoa và làm thủ thuật) 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 1 

76 
Mỏ vịt cỡ nhỏ, 

thép không gỉ 

Mỏ vịt nhỏ 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

77 
Mỏ vịt cỡ vừa, 

thép không gỉ 

Mỏ vịt trung 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

78 Van âm đạo các cỡ 
Van âm đạo một đầu 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

79 
Kẹp gắp bông gạc 

thẳng 200mm 

Kẹp bông sản 200mm 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

80 

Kẹp cầm máu 

thẳng, thép không 

gỉ 

Panh thẳng không mấu 18cm 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

81 
Kéo cong 160mm, 

thép không gỉ 

Kéo cong nhọn 160mm 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

82 
Khay quả đậu, 

thép không gỉ 

Khay quả đậu 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

83 Thước đo tử cung 
Thước đo tử cung 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

84 
Thước đo khung 

chậu 

Thước đo khung chậu 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

85 Kẹp lấy vòng 
Móc vòng 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

86 

Kẹp cổ tử cung 2 

răng, 280mm, thép 

không gỉ 

Kẹp cổ tử cung 280mm 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

87 

Bộ dụng cụ hút 

thai 1 van + ống 

hút số 4,5,6 

Bơm hút thai 1 van èm theo ống hút: 4, 5, và 6mm. 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

88 
Băng huyết áp kế 

trẻ em 

Bao đo huyết áp dùng cho monitor của người lớn/ trẻ em/ 

trẻ sơ sinh/ Bao đo huyết áp đơn/ đôi 

Bao đo huyết áp đơn trẻ em 10~19cm 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 

Cái 02 

89 Quả bóp tháo thụt 
Bộ bốc thụt tháo Inox 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

90 Bầu nhỏ giọt 
Quả bóp cao su 1 van nhỏ 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 



91 

Bóng hút nhớt mũi 

trẻ sơ sinh + ống 

hút nhớt 

Bo hút nhớt màu đỏ 90ml + dây hút nhớt 

- Chất liệu cao su hoặc nhựa PVC y tế 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 

Cái 02 

92 

Kẹp cầm máu 

thẳng loại 

Korcher-Ochner, 

thép không gỉ 

Panh thẳng có mấu 16cm  

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 04 

93 Ống nghe tim thai 
Ống nghe tim thai 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

94 
Bơm hút sữa bằng 

tay 

Máy hút sữa bằng tay  

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

95 
Kéo cắt tầng sinh 

môn  

Kéo cắt tầng sinh môn 200mm 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

96 
Cân trẻ sơ sinh 

(điện tử) 

Cân điện tử 15 kg có thước đo chiều cao (cân sơ sinh) 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

97 Lò sưởi điện 
Quạt sưởi 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

VI 
Dụng cụ diệt 

khuẩn 
    

98 Tủ sấy điện cỡ nhỏ 
Tủ tiệt trùng dụng cụ dùng cho Trạm Y tế 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

99 
Kẹp dụng cụ sấy 

hấp 

Kẹp dụng cụ sấy hấp 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
bộ 02 

100 Nồi hấp tiệt trùng 
Nồi hấp dụng cụ dùng cho Trạm Y tế 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
bộ 01 

VII 
Thiết bị thông 

dụng 
    

101 
Loa phóng thanh 

cầm tay 

Loa cầm tay 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

102 
Máy vi tính + máy 

in 

1. Bộ máy tính 

2. Máy in 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 

Bộ 01 

103 
Máy thu hình 

(Tivi) 

Loại Tivi: Smart Tivi 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 01 

104 Bàn làm việc 

Bàn làm việc 

Một bên là hộc để, một ngăn kéo, một kệ. Có giá bàn phím 

treo. 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 

Cái 05 

105 Ghế ngồi giao ban 

Ghế hội trường 

Dòng ghế không tay đơn giản, khung gỗ tự nhiên. Đệm tựa 

mút bọc giả da. 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 

Cái 20 

106 Tủ đựng tài liệu 

Tủ đựng tài Liệu 

- Tủ tài liệu sắt hàn liền 2 cánh kính trên, 2 cánh sắt dưới 

mở 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 

Cái 04 

107 Bảng Foocmeca 
Bảng Foocmeca treo tường 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 02 

108 Ghế băng ngồi chờ 
Ghế chờ 5 băng 

- Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau. 
Cái 05 

VIII 
Thiết bị xử lý 

nước thải 
    

109 

Hệ thống xử lý 

nước thải: Công 

nghệ AAO-

MBRR. Công suất 

xử lý: 2m3/ngày 

Hệ thống xử lý nước thải y tế công suất 3m3/ngày  Hệ thống 01 



2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, 

bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại Bảng phụ lục đính kèm. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong khoảng thời gian 03 tháng. 

4. Thanh toán hợp đồng: Sau khi hoàn thành lắp đặt thiết bị đủ điều kiện 

thanh toán theo quy định. 



BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DỊCH VỤ HÀNG HÓA 

Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Trạm Y tế xã Thanh An, huyện Điện Biên 

STT Danh mục Địa điểm cung cấp lắp đặt Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt và bảo quản 

I Thiết bị khám điều trị chung   

1 Giường khám bệnh 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

2 Tủ đầu giường 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

3 Bàn khám bệnh 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

4 Đèn khám bệnh 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

5 Huyết áp kế 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

6 Ống nghe bệnh 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

7 Nhiệt kế y học 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

8 Máy châm cứu 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

9 Máy khí dung 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

10 Máy hút điện 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  



11 Búa thử phản xạ 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

12 Bóp bóng người lớn 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

13 Bóp bóng trẻ em 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

14 Bàn tiểu phẫu 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

15 Bộ dụng cụ tiểu phẫu 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

16 Bộ rửa dạ dày 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

17 Bàn để dụng cụ 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

18 Cáng tay 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

19 Tủ đựng thuốc 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

20 Khay quả đậu 825 ml, thép không gỉ 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

21 Khay quả đậu 475 ml, thép không gỉ 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

22 Khay đựng dụng cụ nông 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  



23 Khay đựng dụng cụ sâu 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

24 Hộp hấp dụng cụ có nắp 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

25 
Bát đựng dung dịch 600ml, thép không 

gỉ 

Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

26 Thùng nhôm đựng nước có vòi 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

27 Cốc đựng dung dịch 500ml có chia độ 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

28 Kẹp phẫu tích 1x2 răng, dài 200mm 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

29 Kẹp phẫu tích không mấu, 140mm 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

30 Kẹp Korcher có mấu và khóa hãm 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

31 Kẹp phẫu tích thẳng kiểu Mayo 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

32 Kéo thẳng, nhọn 145 mm 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

33 Kéo thẳng, tù 145 mm 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

34 Kéo cong nhọn, nhọn 145 mm 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  



35 Kéo cong nhọn, tù 145 mm 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

36 Kéo cong, tù 145 mm 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

37 Kéo cắt bông gạc 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

38 Kẹp kim Mayo 200mm 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

39 Cán dao số 4 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

40 Đèn Clar 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

41 Giá treo dịch truyền 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

42 Vịt đái nữ 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

43 Vịt đái nam 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

44 Thông tiểu nam, nữ các loại 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

45 Bốc tháo thụt, dây dẫn 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

46 Túi chườm nóng lạnh 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  



47 Ghế đẩu quay 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

48 Các bộ nẹp chân tay 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

49 Garo cho tiêm truyền và garo cầm máu 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

50 
Cân trọng lượng 120kg có kích thước 

đo chiều cao 

Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

II Y học cổ truyền   

51 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

III Chuyên khoa TMH - RHM - Mắt   

52 Bộ khám ngũ quan + đèn treo trán 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

53 Kẹp lấy dị vật tai 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

54 Loa soi tai 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

55 Kẹp lấy dị vật mũi 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

56 Kìm khám mũi 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

57 Ghế răng đơn giản 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  



58 Kìm nhổ răng trẻ em 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

59 Kìm nhổ răng người lớn 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

60 Bẩy răng thẳng 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

61 Bẩy răng cong 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

62 Bộ lấy cao răng bằng tay 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

63 Bơm tiêm nha khoa 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

64 Bộ khám (khay quả đậu, gương, gắp) 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

65 Bộ dụng cụ hàn sâu răng ngà đơn giản 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

66 Bảng thử thị lực 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

67 Kính lúp 2 mắt 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

68 Kẹp lấy dị vật trong mắt 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

IV Xét nghiệm   

69 Tủ lạnh 150l 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  



70 Máy đo đường huyết cầm tay 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

V Khám điều trị sản phụ khoa - Đỡ đẻ   

71 Máy doppler tim thai 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

72 Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

73 Bộ dụng cụ đỡ đẻ 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

74 Bàn khám phụ khoa 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

75 Bàn đẻ và làm thủ tục phẫu thuật 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

76 Mỏ vịt cỡ nhỏ, thép không gỉ 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

77 Mỏ vịt cỡ vừa, thép không gỉ 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

78 Van âm đạo các cỡ 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

79 Kẹp gắp bông gạc thẳng 200mm 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

80 Kẹp cầm máu thẳng, thép không gỉ 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

81 Kéo cong 160mml, thép không gỉ 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  



82 Khay quả đậu, thép không gỉ 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

83 Thước đo tử cung 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

84 Thước đo khung chậu 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

85 Kẹp lấy vòng 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

86 
Kẹp cổ tử cung 2 răng, 280mm, thép 

không gỉ 

Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

87 
Bộ dụng cụ hút thai 1 van + ống hút số 

4,5,6 

Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

88 Băng huyết áp kế trẻ em 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

89 Quả bóp tháo thụt 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

90 Bầu nhỏ giọt 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

91 
Bóng hút nhớt mũi trẻ sơ sinh + ống 

hút nhớt 

Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

92 
Kẹp cầm máu thẳng loại Korcher-

Ochner, thép không gỉ 

Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

93 Ống nghe tim thai 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  



94 Bơm hút sữa bằng tay 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

95 Kéo cắt tầng sinh môn 200ml 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

96 Cân trẻ sơ sinh 15 kg (điện tử) 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

97 Lò sưởi điện 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

VI Dụng cụ diệt khuẩn   

98 Tủ sấy điện cỡ nhỏ 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

99 Kẹp dụng cụ sấy hấp 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

100 Nồi hấp tiệt trùng 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

VII Thiết bị thông dụng   

101 Loa phóng thanh cầm tay 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

102 Máy vi tính + máy in 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

103 Máy thu hình (Tivi) 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

104 Bàn làm việc 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  



105 Ghế ngồi giao ban 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

106 Tủ đựng tài liệu 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

107 Bảng Foocmeca 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

108 Ghế băng ngồi chờ 
Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

VIII Thiết bị xử lý nước thải   

109 

Hệ thống xử lý nước thải: Công nghệ 

AAO-MBRR. Công suấ xử lý: 

2m3/ngày 

Tại Trạm Y tế xã Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  
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